
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:         /QĐ-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày       tháng 5 năm 2026 
  

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Công nhận và tặng thưởng cho các sản phẩm đạt giải tại  

Cuộc thi Trưng bày sản phẩm dạy học STEM của học sinh  

Trung học cơ sở năm học 2025 - 2026 

    

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Đà Nẵng; 

Căn cứ Kế hoạch số 180/KH-SGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2026 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về Cuộc thi Trưng bày sản phẩm dạy 

học STEM của học sinh Trung học cơ sở năm học 2025-2026; 

Căn cứ Công văn số 773/SGDĐT-GDTrH&HSSV ngày 04 tháng 3 năm 

2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về chuẩn bị cho Cuộc thi 

Trưng bày sản phẩm dạy học STEM của học sinh Trung học cơ sở năm học 2025-

2026; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học và Học sinh, sinh 

viên, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận và cấp Giấy chứng nhận cho 211 học sinh có 110 sản 

phẩm đạt giải tại Cuộc thi Trưng bày sản phẩm dạy học STEM của học sinh Trung 

học cơ sở năm học 2025 - 2026, trong đó: 

- Giải Nhất:    13 sản phẩm; 

- Giải Nhì:   17 sản phẩm; 

- Giải Ba:    23 sản phẩm; 

- Giải Khuyến khích:  38 sản phẩm; 

- Giải Triển vọng  19 sản phẩm. 

 (Có danh sách chi tiết đính kèm) 

Điều 2. Mức thưởng và kinh phí khen thưởng 

a) Mức thưởng kèm theo mỗi sản phẩm đoạt giải thực hiện như sau:  

- Giải Nhất:    700.000 đồng/giải;  

- Giải Nhì:    600.000 đồng/giải;  

- Giải Ba:    500.000 đồng/giải;  

- Giải Khuyến khích:  300.000 đồng/giải.   
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b) Kinh phí khen thưởng trích từ nguồn kinh phí chi hoạt động chung của 

ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2026. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, trưởng các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo; thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có sản phẩm đạt giải có tên 

trong danh sách ghi tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

  Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như điều 4; 

-  - Giám đốc, Phó Giám đốc; 

-  - Lưu: VT, GDTrH&HSSV. [daky] 
Lê Thị Bích Thuận 
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DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM ĐẠT GIẢI 

CUỘC THI TRƯNG BÀY SẢN PHẨM DẠY HỌC STEMCỦA HỌC SINHTRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm Quyết định số 875/QĐ-SGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng) 

              
 

TT Họ và tên học sinh Trường: Xã/phường Tên sản phẩm 
TG/ 

ĐTG 
Giải 

1 Thái Nguyên Thịnh 
Trường THCS Lê Đình 

Dương 
xã Gò Nổi Hệ sinh thái sạch 

Đồng tác 

giả 
Nhất 

2 
Phạm Nguyễn Phương 

Ngọc 

3 Trần Thị An Nhiên 
Trường THCS Phan Bội 

Châu 
xã Hiệp Đức 

Hệ thống cảnh báo ngập cục bộ thông 

minh ứng dụng công nghệ IoT (Internet of 

Things) 

Đồng tác 

giả 
Nhất 

4 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 

5 Lê Đức Anh 
Trường THCS Hoàng Hoa 

Thám 

xã Đồng 

Dương 

Hệ thống giám sát và cảnh báo thiên tai đa 

cảm biến 

 tại khu dân cư 

Đồng tác 

giả 
Nhất 

6 Phan Anh Duy 

7 Lê Minh Hưng 
Trường THCS Lê Hồng 

Phong 

phường Tam 

Kỳ 

Hệ thống học tập thông minh AI dựa trên 

mô phỏng 

 thực nghiệm môn Khoa học tự nhiên 

Đồng tác 

giả 
Nhất 

8 Hoàng Thảo Vy 

9 Mạc Thị Thu Giang 
Trường THCS Lê Văn Tám 

xã Sông 

Kôn 

Làm giấy và sản phẩm handmade từ phế 

phẩm nông nghiệp 

Đồng tác 

giả 
Nhất 

10 Đặng Bảo Ngân 

11 Võ Tú Oanh 
Trường THCS Võ Thị Sáu 

xã Tiên 

Phước 
Màu vẽ sinh học từ thực vật địa phương 

Đồng tác 

giả 
Nhất 

12 Nguyễn Bảo Trâm 

13 Đỗ Anh Khoa 
Trường TH&THCS Phước 

Hiệp 

xã Phước 

Hiệp 

Mô hình nhà ở thông minh tích hợp lập 

trình Scratch 

 rèn kỹ năng sống an toàn 

Đồng tác 

giả 
Nhất 

14 Nguyễn Tấn Dũng 

15 Nguyễn Hoàng Đương Trường TH&THCS Đại 

Chánh 

xã Phú 

Thuận 

Mô hình quản lý và sử dụng năng lượng 

Mặt trời thông minh (Smart Solar Grid AI) 

Đồng tác 

giả 
Nhất 

16 Phạm Hoài Nhơn 

17 
Phạm Dương Bảo 

Nguyên 
Trường TH,THCS&THPT 

Sky-Line Hill 

phường 

Điện Bàn 

Đông 

Mô hình tái sử dụng năng lượng nhiệt từ 

lò đốt rác thải và giảm phát thải CO₂ 

Đồng tác 

giả 
Nhất 

18 Tăng Hà Trọng Hiếu 
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TT Họ và tên học sinh Trường: Xã/phường Tên sản phẩm 
TG/ 

ĐTG 
Giải 

19 Phan Thị Như My Trường THCS Nguyễn 

Lương Bằng 

phường Liên 

Chiểu 

Nông trại xanh ứng dụng công nghệ thông 

minh 

Đồng tác 

giả 
Nhất 

20 Nguyễn Đức Thành Đô 

21 Phan Chí Khang Trường TH&THCS FPT 

Đà Nẵng 

phường Ngũ 

Hành Sơn 

Rehab play arm – Nẹp cánh tay robot trị 

liệu 

Đồng tác 

giả 
Nhất 

22 Phạm Phương Linh 

23 Trần Lê Ngân Khuê 
Trường THCS Kim Đồng 

phường Hội 

An 

Smart home - Cảnh báo thiên tai thông 

minh 

Đồng tác 

giả 
Nhất 

24 Phạm Việt Anh  

25 Nguyễn Phúc Lam Điền 
Trường THCS Mẹ thứ 

xã Đông 

Giang 

EduMate AI: Hệ thống Ôn tập & Giải đáp 

Tri thức Tương tác Đa năng 

Đồng tác 

giả 
Nhất 

26 Lâm Xuân Tín 

27 Võ Xuân Hoàng Bách 
Trường THCS Kim Đồng 

phường Hải 

Châu 
Cánh tay thông minh phân loại vật thể 

Đồng tác 

giả 
Nhì 

28 Trần Thị Hương Giang 

29 Huỳnh Bảo Nam 
Trường THCS Huỳnh Thúc 

Kháng 
xã Tam Anh 

DANANGMAP.INFO – Bản đồ số tương 

tác địa giới hành chính thành phố Đà 

Nẵng 

Đồng tác 

giả 
Nhì 

30 Lê Thị Thủy Tiên 

31 Ngô Hải Nhân Trường TH&THCS Quang 

Trung 
xã Tân Hiệp Dây chuyền xử lý phân loại quả 

Đồng tác 

giả 
Nhì 

32 Trần Linh Chi 

33 Lê Năng Phú Trường TH, THCS&THPT 

Skyline 

phường Hòa 

Cường 

Găng tay dịch ngôn ngữ ký hiệu - Hỗ trợ 

giao tiếp cho người khiếm thính 

Đồng tác 

giả 
Nhì 

34 Trương Thảo Nhi 

35 Trần Lê Hoàng Vũ 
Trường TH&THCS Đại 

Sơn 

xã Thượng 

Đức 
Giấy xanh từ phụ phẩm nông nghiệp 

Đồng tác 

giả 
Nhì 

36 
Nguyễn Hoàng Tiểu 

Ngọc 

37 
Nguyễn Ngọc Đan 

Khanh 
Trường TH&THCS Đức 

Trí 

phường Hòa 

Cường 

Hệ thống trang trại thông minh đa tầng - 

Kết nối tương lai xanh 

Đồng tác 

giả 
Nhì 

38 Đỗ Lê Hoàng 

39 Trần Văn Tuấn Vũ Trường THCS Phan Bội 

Châu 

phường Hội 

An Tây 

Mô hình máy phát điện từ năng lượng 

sóng biển 

Đồng tác 

giả 
Nhì 

40 Nguyễn Trần Anh Thư 

41 Phan Thanh Vũ Trường PTDTNT THCS 

Nam Giang 

xã Thạnh 

Mỹ 
Mô hình nông trại thông minh 

Đồng tác 

giả 
Nhì 

42 Phạm Lê Khiêm 
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TT Họ và tên học sinh Trường: Xã/phường Tên sản phẩm 
TG/ 

ĐTG 
Giải 

43 Trần Tiến 
Trường THCS Huỳnh Thúc 

Kháng 
xã Trà My 

Mô hình thuyền điều khiển từ xa sử dụng 

năng lượng Mặt trời 

Đồng tác 

giả 
Nhì 

44 
Nguyễn Phạm Thanh 

Thảo 

45 Trần Quý Phú 
Trường THCS Nguyễn Du 

phường 

Điện Bàn 
Nhà xe thông minh - phòng chống lũ 

Đồng tác 

giả 
Nhì 

46 Dương Thị Ngọc Oanh 

47 Hoàng Xuân Nghĩa Trường PTDTBT THCS 

Phước Chánh 

xã Phước 

Chánh 
Sắc màu dân tộc trên tranh gỗ 

Đồng tác 

giả 
Nhì 

48 Hồ Thị Ngọc Phượng 

49 Nguyễn Thành Lộc 
Trường THCS Kim Đồng 

phường Hội 

An 

Sản phẩm phát hiện, cảnh báo và chữa 

cháy tự động 

Đồng tác 

giả 
Nhì 

50 Nguyễn Đức Trí  

51 Hoàng Thị Huyền Trang 
Trường PTDTBT THCS 

Nam Giang 

xã Nam 

Giang 

Sử dụng công cụ AI tạo sản phẩm số 

Akoon Cơ Tu, hỗ trợ công tác giáo dục 

ngôn ngữ, truyền thống, văn hoá của người 

Cơ Tu 

Đồng tác 

giả 
Nhì 

52 Bhnướch Thị Thuỷ Triều 

53 Lưu Anh Quân Trường THCS Nguyễn 

Thiện Thuật 

phường Hòa 

Xuân 

Thiết bị cảnh báo té ngã cho người cao 

tuổi 

Đồng tác 

giả 
Nhì 

54 Cai Đại Thành 

55 Nguyễn Thị Minh Hằng Trường PTDTBT THCS 

Võ Nguyên Giáp 
xã Trà Tập 

Ứng dụng cảm biến ánh sáng trong bộ 

tranh làm từ vật liệu tái chế 

Đồng tác 

giả 
Nhì 

56 Hồ Thị Hồng My 

57 Trần Thị Hiến Trường PTDTBT THCS 

Trà Linh 
xã Trà Linh 

Ứng dụng sợi chuối trong chế tạo vải thổ 

cẩm thân thiện với môi trường 

Đồng tác 

giả 
Nhì 

58 Hồ Thị Múa 

59 Hồ Thị Mỹ Tăm 
Trường PTDTBT THCS 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 
xã Trà Đốc 

Vườn rau học đường xanh – sạch – an 

toàn vì sức khỏe và tương lai học sinh bán 

trú 

Đồng tác 

giả 
Nhì 

60 Ngô Thanh Thành Tài 

61 Nguyễn Lê Khoa Trường THCS Trần Cao 

Vân 

xã Núi 

Thành 
Bảng hỏi hóa học thông minh 

Đồng tác 

giả 
Ba 

62 Nguyễn Thị Thùy Trâm 

63 Huỳnh Trần Bảo Ly Trường TH&THCS Kim 

Đồng 

xã Phước 

Năng 

Bộ kit test xanh: Giải pháp kiểm tra an 

toàn thực phẩm từ thảo mộc miền núi 

Đồng tác 

giả 
Ba 

64 Hồ Minh Nhật 

65 Võ Ngân Hà Trường THCS Nguyễn Văn 

Trỗi 
xã Phú Ninh Chế biến thực phẩm sạch từ nấm bào ngư 

Đồng tác 

giả 
Ba 

66 Hồ Ngọc Bảo Ngân 
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TT Họ và tên học sinh Trường: Xã/phường Tên sản phẩm 
TG/ 

ĐTG 
Giải 

67 Trần Thị Ngọc Diễm Trường PTDTNT THCS 

Hiệp Đức 

xã Phước 

Trà 

Đàn T'rưng - Chế tạo nhạc cụ dân tộc từ 

nguyên lý sóng âm 

Đồng tác 

giả 
Ba 

68 Trần Gia Bảo 

69 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang Trường THCS Quế Minh xã Quế Sơn Gậy dò đường dành cho người khiếm thị 
Đồng tác 

giả 
Ba 

70 Lê Quốc Khánh 

71 Lê Trung Hải Trường THCS Huỳnh Thúc 

Kháng 

phường 

Thanh Khê 
Gậy thông minh cho người khiếm thị 

Đồng tác 

giả 
Ba 

72 Võ Xuân Nhật 

73 Võ Bùi Anh Khoa 
Trường THCS Đông Phú xã Quế Sơn Hệ thống giám sát chất lượng không khí 

Đồng tác 

giả 
Ba 

74 Phạm Đình Khánh 

75 Đặng Mỹ Huyền Trường THCS Nguyễn Văn 

Trỗi 

xã Lãnh 

Ngọc 

Máy bơm nước tận dụng dòng nước chảy 

kết hợp với mô hình cung cấp nước nóng 

Đồng tác 

giả 
Ba 

76 Huỳnh Thị Minh Mẫn 

77 Nguyễn Đặng Cao Sơn 
Trường THCS Phan Đình 

Phùng 

phường 

Thanh Khê 
Mô hình cầu sông Hàn quay Tác giả Ba 

78 Lê Nguyễn Như Ý 
Trường THCS Thái Phiên 

phường 

Quảng Phú 

Mô hình giao thông thông minh tích hợp 

hệ thống nhận diện vi phạm và thông báo 

tự động 

Đồng tác 

giả 
Ba 

79 Tô Nguyễn Quốc Thái 

80 Nguyễn Lương Thông Trường THCS Đỗ Thúc 

Tịnh 
xã Hòa Tiến 

Mô hình Hệ sinh thái tuần hoàn ứng dụng 

AoT 

Đồng tác 

giả 
Ba 

81 Huỳnh Thị Ngân Giang 

82 Nguyễn Thị Tân Tâm Trường PTDTBT THCS 

Nguyễn Bá Ngọc 
xã Avương 

Mô hình Hệ thống cảnh báo cháy sớm và 

phân loại  nguy cơ cháy tại cộng đồng dân 

cư thuộc xã Avương 

Đồng tác 

giả 
Ba 

83 Nguyễn Đức Kiên 

84 Trần Lê Hoàng Tú Trường THCS Phan Châu 

Trinh 

phường An 

Thắng 
Mô hình lưới điện siêu nhỏ (Microgrid) 

Đồng tác 

giả 
Ba 

85 Trần Quang Huy 

86 Nguyễn Huy Khánh Trường THCS Lý Tự 

Trọng 

phường Sơn 

Trà 
Mô hình trường học xanh 

Đồng tác 

giả 
Ba 

87 Vũ Minh Châu 

88 
Nguyễn Ngọc Khánh 

Linh 
Trường THCS Phương 

Đông 
xã Trà Liên 

Nâng cao giá trị cây nàng rây thông qua 

nhân giống và chế biến 

Đồng tác 

giả 
Ba 

89 Phan Thị Thuỳ Linh 
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TT Họ và tên học sinh Trường: Xã/phường Tên sản phẩm 
TG/ 

ĐTG 
Giải 

90 Phan Lĩnh Trường THCS Nguyễn Văn 

Trỗi 
xã Việt An Ngôi nhà thông minh 

Đồng tác 

giả 
Ba 

91 Trần Hữu Nghĩa 

92 Hồ Thị Miêu Trường TH&THCS Phước 

Thành 

xã Phước 

Thành 

Ngôi nhà thông minh tích hợp hệ thống 

cảm biến phù hợp với từng vùng địa lí 

Đồng tác 

giả 
Ba 

93 Hồ Thị Huệ 

94 Nguyễn Quỳnh Nhi Trường THCS Lê Độ 
phường An 

Hải 

Phần mềm Scan 3D mô phỏng hình chiếu 

kỹ thuật 
Tác giả Ba 

95 Hiên Thị Li Na  Trường PTDTBT THCS xã 

Đắc Pring 

xã Đắc 

Pring 
Sắc màu thổ cẩm địa phương  

Đồng tác 

giả 
Ba 

96 Un Thị Mỹ Lan  

97 Hồ Mai Linh Trường THCS Lý Tự 

Trọng 

xã Khâm 

Đức 
Sáng tạo từ giấy xoắn 

Đồng tác 

giả 
Ba 

98 Nguyễn Quỳnh Hương 

99 Nguyễn Thị Tường Vy 
Trường THCS Lê Quý Đôn xã Vu Gia 

Thùng rác thông minh ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo AI 

Đồng tác 

giả 
Ba 

100 Lê Thị Linh Chi 

101 Vy Nguyễn Bảo Trâm 
Trường PTDTBT THCS 

Trà Leng 1 
xã Trà Leng 

Trà Leng di sản số - Mô phỏng nhạc cụ 

cồng chiêng bằng công nghệ Video 

Sensing 

Đồng tác 

giả 
Ba 

102 Hồ Ly Nguyễn 

103 Trần Lê Na Trường THCS Lê Đình 

Chinh 

xã Thăng 

An 
Xe điều khiển cử chỉ tay 

Đồng tác 

giả 
Ba 

104 Nguyễn Phan Gia Bảo 

105 Nguyễn Lê Bảo Châu 
Trường THCS Dũng Sĩ 

Điện Ngọc 

phường 

Điện Bàn 

Đông 

AI Lab – Phòng thí nghiệm ảo môn 

KHTN (Hóa học) 

 dành cho học sinh THCS 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 106 Lê Văn Quang 

107 Nguyễn Thanh Hằng Trường THCS Phan Châu 

Trinh 
xã Tây Hồ Bản đồ điện tử thành phố Đà Nẵng 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 108 Nguyễn Thanh Nhật 

109 Nguyễn Thành Trung Trường THCS Nguyễn Thị 

Định 

phường An 

Khê 

Bảo tàng Thực tế ảo (VR) - Atlat Địa lí số 

thành phố Đà Nẵng  

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 110 Đặng Thị Bảo Thy 

111 Trần Thị Minh Hiếu Trường THCS Nguyễn 

Duy Hiệu 

phường Hội 

An 
Bè cứu sinh 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 112 Thái Bảo Quỳnh Hân 

113 
Nguyễn Bá Khánh 

Trình 

Trường THCS&THPT 

Nguyễn Khuyến 

phường 

Cẩm Lệ 

Bộ mô hình thực nghiệm hiệu ứng nhà 

kính 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 
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8 

 

TT Họ và tên học sinh Trường: Xã/phường Tên sản phẩm 
TG/ 

ĐTG 
Giải 

114 Ngô Trần Minh Phương 

115 Nguyễn Vân Anh Trường THCS Trần Quý 

Cáp 
xã Tam Hải Chế biến tinh bột từ hạt mít 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 116 Trần Thiện Tài 

117 Võ Nguyễn Đăng Khoa Trường PTDTNT 

THCS&THPT Nam Trà 

My 

xã Nam Trà 

My 
Da sinh học từ Scoby 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 118 Phan Nguyễn Bảo Uyên 

119 Trần Ngọc Anh Trường THCS Đặng Thai 

Mai 

phường 

Cẩm Lệ 

Đô thị xanh tích hợp năng lượng tái tạo và 

trí tuệ nhân tạo  

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 120 Trần Thị Ngọc Minh 

121 Nguyễn Thị Yến Nhi 
Trường THCS Trà Mai 

xã Nam Trà 

My 
Dòng chảy sáng tạo 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 122 Võ Nguyễn Quỳnh Anh 

123 
Nguyễn Phước Hoàng 

Minh 
Trường THCS Nguyễn 

Thành Hãn 

xã Duy 

Xuyên 
Edubot - Website trường và trợ lý ảo 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 
124 Võ Bích Duyên 

125 Huỳnh Mạnh Khải 
Trường THCS Nguyễn 

Hiền 

xã Chiên 

Đàn 

GFlashCard - Ứng dụng tạo bộ thẻ ôn tập 

tự động và chấm đáp án thông minh bằng 

Gemini AI 

Tác giả 
Khuyến 

khích 

126 
Huỳnh Nguyễn Uyên 

Linh 
Trường THCS Ngô Thì 

Nhậm 

phường Hòa 

Khánh 
Hệ thống cảnh báo mực nước 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 
127 Mai Ánh Dương 

128 Trần Quỳnh Anh 
Trường THCS Nguyễn Trãi 

xã Sơn Cẩm 

Hà 
Hệ thống chăm sóc cây trồng đa năng 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 129 Nguyễn Ngọc Nhã Trân 

130 Nguyễn Bình Gia Hưng Trường THCS Huỳnh Bá 

Chánh 

phường Ngũ 

Hành Sơn 

Hệ thống vạch kẻ đường thông minh thích 

ứng theo lưu lượng người qua đường 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 131 Ngô Thiên Hoàng Yến 

132 Trần Thiện Văn 
Trường THCS Nguyễn Trãi xã Đại Lộc Học Lịch sử thông minh cùng AI 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 133 Trần Ngọc Bảo Tiên 

134 Từ Bảo Như Quỳnh Trường THCS Trần Quý 

Cáp 

xã Điện Bàn 

Tây 
Khu vườn thông minh 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 135 Thân Thuỳ Oanh 
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9 

 

TT Họ và tên học sinh Trường: Xã/phường Tên sản phẩm 
TG/ 

ĐTG 
Giải 

136 Lê Võ Minh Triết 
Trường THCS Lê Lợi 

phường Bàn 

Thạch 

Mắt thần không khí- Hệ thống IoT&AI 

giám sát và cảnh báo ô nhiễm thông minh 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 137 Nguyễn Thị Khánh Ny 

138 Phạm Thế Huy Trường THCS Nguyễn Huệ 
phường 

Hương Trà 
Máy đo chất lượng không khí Tác giả 

Khuyến 

khích 

139 Đinh Thị Bảo Yến 
Trường PTDTBT THCS La 

Êê 
xã La Êê 

Mô hình “Không gian văn hóa địa phương 

trong trường học ở Trường PTDTBT 

THCS La Êê”  

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 140 Zơ Râm Thu Hà 

141 Trần Lê Diễm Quỳnh 
Trường THCS Lê Văn Tám 

phường 

Điện Bàn 

Bắc 

Mô hình AgroShield 4.0 Hệ thống bảo vệ 

và chăm sóc cây trồng tự động 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 142 Nguyễn Văn Sơn 

143 Trần Lê Thủy Tiên 
Trường THCS Đàm Quang 

Trung 

phường Hải 

Vân 

Mô hình phân loại và lưu trữ sản phẩm 

thông minh 

 của làng nghề nước mắm Nam Ô 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 144 Nguyễn Chí Cường 

145 Phạm Lệ Yến Vy Trường PTDTBT THCS 

Chu Huy Mân 
xã Trà Giáp Mô hình vườn rau thông minh 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 146 Nguyễn Thị Thu Hiền 

147 Đinh Thị Thủy Hằng Trường PTDTNT 

THCS&THPT Nước Oa 
xã Trà My 

Mô hình Vườn thông minh IoT tự chủ 

năng lượng 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 148 Hồ Nhật Hùng 

149 
Rah Lan Nguyễn Thị 

Mỹ Lệ 
Trường PTDTBT THCS 

Trà Vân 
xã Trà Vân 

Nến thơm thiên nhiên từ sáp ong và tinh 

dầu quế, chanh sả 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 
150 Hồ Doản Minh Phương 

151 Đinh Thị Yến Ni Trường THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

xã Thăng 

Trường 
Ngôi nhà thông minh - Năng lượng xanh 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 152 Huỳnh Thị Nhật Mai 

153 Thái Vĩnh Khiêm 
Trường THCS Chu Văn An 

xã Nam 

Phước 
Roboki - Bạn đồng học 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 154 Nguyễn Đắc Gia Bảo 

155 Nguyễn Hoàng Thắng 

Trường THCS Kim Đồng 
xã Núi 

Thành 

Rôbot cá thông minh tích hợp năng lượng 

Mặt trời hỗ trợ giám sát và thu gom rác 

thải trên mặt nước 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 156 Nguyễn Thị Diệu Hiền 
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10 

 

TT Họ và tên học sinh Trường: Xã/phường Tên sản phẩm 
TG/ 

ĐTG 
Giải 

157 Bùi Lê Bảo Ngọc 
Trường THCS Chu Văn An 

xã Tam 

Xuân 

Sản phẩm mỹ nghệ từ tre và phụ thải nông 

nghiệp 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 158 Bùi Lê Bảo Trâm 

159 A Lăng Thị Ty Ty Trường PTDTBT THCS La 

Dêê 
xã La Dêê Sáp gừng giữ ấm và xoa bóp cơ thể 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 160 Zơ Râm Thị Tường Vy 

161 Trần Huỳnh Gia Khiêm Trường THCS Nguyễn Huệ 
phường Hải 

Châu 

SmartEduBot Robot AI đồng hành cùng 

lớp học thông minh 
Tác giả 

Khuyến 

khích 

162 Võ Hoàng Minh Thư  

Trường THCS Kim Đồng  
xã Sông 

Vàng 

Tái chế phế phẩm giấy và phụ phẩm nông 

nghiệp 

 thành viên nén sinh học góp phần bảo vệ 

môi trường  

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 163 Nguyễn Ngọc Anh  

164 Lê Thùy Dương Trường THCS Quang 

Trung 

xã Duy 

Nghĩa 
Thang nâng đa năng 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 165 Đặng Văn Minh Khôi 

166 Phan Minh Phương Trường PTDTNT 

THCS&THPT Phước Sơn 

xã Khâm 

Đức 
Thiết bị lọc không khí trong hộ gia đình 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 167 Hồ Hồng Quang Khang 

168 Lê Văn Thành Công Trường THCS Huỳnh Thị 

Lựu 

phường Hội 

An Đông 

Thiết bị phát hiện khói thuốc lá trong nhà 

vệ sinh học sinh 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 169 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 

170 Đặng Hữu Phi Long 
Trường THCS Võ Như 

Hưng 

phường 

Điện Bàn 

Đông 

Thùng rác công cộng 
Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 171 
Nguyễn Nhật Anh 

Quang 

172 Trần Trung Kiên Trường PTDTBT THCS 

Lý Tự Trọng 

xã Hùng 

Sơn 
Tổ ấm đa năng 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 173 Cơlâu Thị Huyền 

174 Nguyễn Thế Bình  
Trường THCS 19.8 xã Trà Tân 

Từ mật đoát đến hệ sinh thái sản phẩm 

sinh học 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 175 Lương Tây Thi 

176 Trần Uyên Nhi Trường THCS Nguyễn 

Hiền 

xã Thăng 

An 

Ứng dụng "Bác sĩ Khoai Lang" Người bạn 

thông minh của Khoai lang Trà Đoá 

Đồng tác 

giả 

Khuyến 

khích 177 Nguyễn Nhất Huy 

178 Bling Yến Vy Trường PTDTBT THCS 

Bến Giằng 

xã Bến 

Giằng 

Bộ đôi sản phẩm đuổi muỗi từ thảo mộc 

thiên nhiên 

Đồng tác 

giả 
Triển vọng 

179 Zơ Râm Anh Tiến 
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11 

 

TT Họ và tên học sinh Trường: Xã/phường Tên sản phẩm 
TG/ 

ĐTG 
Giải 

180 Đinh Trần Ly Na 
Trường THCS Hoàng Diệu xã Đức Phú 

Chế tạo giấy sinh học chống thấm từ vỏ 

thân chuối và vỏ tôm - giải pháp giảm thiểu 

sử dụng các sản phẩm từ polyethylene 

Đồng tác 

giả 
Triển vọng 

181 Bùi Thị Kiều My 

182 Cao Chí Cường Trường THCS Nguyễn Tri 

Phương 

xã Thăng 

Phú 

Giàn kéo thông minh sử dụng mô đun cảm 

biến nước 

Đồng tác 

giả 
Triển vọng 

183 Nguyễn Khánh Quỳnh 

184 Trần Minh An 
Trường THCS Nguyễn Trãi xã Tam Mỹ Giấy xanh từ phế phẩm nông nghiệp 

Đồng tác 

giả 
Triển vọng 

185 Trần Thị Cẩm Ly 

186 Bhnướch Uyên Bình 
Trường PTDTBT THCS 

Trần Phú 
xã Bến Hiên 

Hệ thống đập thủy lợi mini đa chức năng, 

nhằm ứng phó với mùa mưa lũ và thiếu 

nước vào mùa khô 

Đồng tác 

giả 
Triển vọng 

187 
Trương Ngọc Huyền 

Trang 

188 Cao Thị Khánh Liên Trường THCS Phan Châu 

Trinh 

xã Nông 

Sơn 
Mái che thông minh 

Đồng tác 

giả 
Triển vọng 

189 Trương Đức Việt Long 

190 Mai Tấn Phong 
Trường THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

phường Ngũ 

Hành Sơn 

Máy lọc bụi phấn giúp giảm nguy cơ bệnh 

tật về đường hô hấp cho giáo viên 

Đồng tác 

giả 
Triển vọng 

191 
Nguyễn Huỳnh Nhã 

Khanh 

192 Võ Văn Thịnh Trường TH, THCS&THPT 

Việt Nhật 

phường Hòa 

Cường 
Mô hình cá đuối 

Đồng tác 

giả 
Triển vọng 

193 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 

194 Phan Hồng Ngân Trường TH&THCS Võ Chí 

Công 

xã Quế 

Phước 
Mô hình sinh học xanh thông minh 

Đồng tác 

giả 
Triển vọng 

195 Lê Phương Thùy 

196 Nguyễn Minh Tuệ Nhi Trường THCS Phạm Văn 

Đồng 
xã Bà Nà Ngôi nhà thông minh chống bão lũ 

Đồng tác 

giả 
Triển vọng 

197 Ngô Khang Phúc Thịnh 

198 Võ Đăng Công Thái 
Trường THCS Lý Thường 

Kiệt 

xã Thăng 

Điền 

Nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu trong thời 

gian thực 
Tác giả Triển vọng 

199 Hồ Nhã Trúc 
Trường THCS Lê Quý Đôn xã Thu Bồn Nhang xua muỗi thảo dược Mộc Nhiên 

Đồng tác 

giả 
Triển vọng 

200 Nguyễn Công Nam 
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TT Họ và tên học sinh Trường: Xã/phường Tên sản phẩm 
TG/ 

ĐTG 
Giải 

201 Nguyễn Xuân Phúc 
Trường THCS Lê Đình 

Chinh 

xã Thạnh 

Bình 
Nước gội thảo mộc hương sả 

Đồng tác 

giả 
Triển vọng 

202 
Nguyễn Hồng Phương 

Anh 

203 Huỳnh Nhân 
Trường THCS Nguyễn Thị 

Minh Khai 

phường 

Thanh Khê 

Sketchnote - Hệ thống tri thức văn bản 

THCS 
Tác giả Triển vọng 

204 
Nguyễn Văn Hoàng 

Phúc Trường THCS Quế Xuân xã Xuân Phú Thiết bị đo đạc đa năng 
Đồng tác 

giả 
Triển vọng 

205 Lê Thị Thùy Dung 

206 Trần Anh Khôi Trường THCS Lê Quý Đôn 
xã Thăng 

Bình 

Thùng rác ứng dụng AI - Tự động phân 

loại rác thải 
Tác giả Triển vọng 

207 Nguyễn Hồng Ngọc Trường THCS Phù Đổng xã Hà Nha Tranh đinh chỉ Tác giả Triển vọng 

208 Nguyễn Ngọc Hồng Hà Trường THCS Lý Thường 

Kiệt 

phường Hòa 

Cường 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo kiểm tra tác 

phong học sinh 

Đồng tác 

giả 
Triển vọng 

209 Trịnh Xuân Sang 

210 Nguyễn Minh Hoàng 
Trường THCS Trần Quốc 

Tuấn 

xã Hòa 

Vang 
Vườn hoa thông minh 4.0 

Đồng tác 

giả 
Triển vọng 

211 
Huỳnh Thị Thanh 

Tuyền 

 

Ấn định danh sách này có 211 học sinh có 110 sản phẩm đạt giải./. 
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